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V/v rà soát hiện trạng thiết bị, 
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Chuyển đổi số 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2023 

 

 

 

              Kính gửi: Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hạ Long. 

                    

 

Ủy ban nhân dân phường Tuần Châu nhận được Công văn số 60/VHTT 

ngày 09/02/2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hạ Long về việc rà 

soát hiện trạng thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chuyển đổi số. 

Ủy ban nhân dân phường Tuần Châu đã triển khai rà soát hiện trạng thiết 

bị và tổng hợp cung cấp các thông tin cụ thể như sau: 

(có Biểu chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân phường Tuần Châu gửi Phòng Văn hóa và Thông tin tổng 

hợp báo cáo theo quy định./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

 - Lưu VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị An 
 

 

 

 

 

 

 



 

         UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 

        ĐƠN VỊ: PHƢỜNG TUẦN CHÂU 

 

 

 

Hiện trạng trang thiết CNTT tại đơn vị 

(Kèm theo công văn số: 47/UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023) 

1. Hiện trạng trang thiết bị 

STT Tên thiết bị Số lƣợng Năm trang bị Hiện trạng thiết bị Nguồn kinh phí Ghi chú 

I 
Máy tính để bàn  

(thông số kỹ thuật cơ bản) 
    

 

1 Máy tính HP 280 -GIMT 05 2016 Cũ, cấu hình kém NSNN  

2 Máy tính HP 20 - R110D 01 2018 Cũ   

II 

Máy xách tay 

(thông số kỹ thuật cơ bản) 

Thống kê cả thiết bị do cá nhân 

trang sắm 

     

1 
Máy xách tay HP Probook G5 

Notebook PC 
01 2018 Tốt   

III 
Máy in 

(thông số kỹ thuật cơ bản) 

   NSNN  

1 Máy in, quét A4 02 2016 Cũ, cấu hình kém   

2 Máy quét A4 –HP5000S2 01 2016 Cũ, cấu hình kém   

 Máy quét A4 – PS406U 01 2016 Cũ, cấu hình kém   

IV 
Máy scan 

(thông số kỹ thuật cơ bản) 

     

1 A4      

2 A3 01 2018 Cũ, cấu hình kém   

       



 

V Thiết bị ký số      

1 Đơn vị 01 2015 Tốt   

2 Cá nhân 19 2022 Tốt   

VI Hệ thống mạng 

1 
Đường truyền số liệu chuyên 

dùng (WAN) –CISCO ASA 
01 2018 Cũ, cấu hình kém 

  

2 

Đường truyền Internet 

(tốc độ đường truyền) ) –CISCO 

24 

01 2016 Cũ, cấu hình kém  

 

VII Thiết bị khác      

 Máy fax 0     

 
Máy photocopy (thông số kỹ 

thuật cơ bản) 

   NSNN  

1 
Máy photocopy- S2011 CPS 

01 2011 
Hỏng, không sử dụng 

được 

NSNN  

 

2. Đề xuất của đơn vị 

STT Tên thiết bị 
Đề xuất Nguồn kinh phí Ghi chú 

Sửa chữa Nâng cấp Đầu tư mới   

I Trang thiết bị      

1 Máy tính để bàn  06    

2 Máy tính để bàn   15 NSNN  

3 Máy in  04 17 NSNN  

4 Máy photocopy  01 01 NSNN  

5 Máy Scan  01 04 NSNN  

II 
Đƣờng truyền 

internet 
     

1 
Đường truyền 

internet 
  01   
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